
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Nhaâm Daàn 2022 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp thaát nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

CAO 

THƯỢNG 

CHÍ 

TÔN 

ĐẠI 

ĐẠO 

HÒA 

BÌNH 

DÂN 

CHỦ 

MỤC 

 

ĐÀI 

TIỀN 

SÙNG 

BÁI 

TAM 

KỲ 

CỘNG 

HƯỞNG 

TỰ 

DO 

QUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2022 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 

Nguyện nhớ ơn Nông-Canh nhằn-nhọc, 

Nguyện ơn ngƣời lúa thóc giã xay. 

Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày, 

Nên ngƣời con nguyện ra tài lợi sanh. 

Con cầu xin mảnh hình tráng kiện, 

Giúp nên công xây chuyển cơ Đời. 

Trên theo pháp-luật Đạo Trời, 

Dƣới thƣơng sanh chúng một lời đinh-

ninh. 

Trích từ “KINH KHI ĂN CƠM RỒI” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 
 
 
 
 
 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

29 th. 11  

 

2 

 

30  

 

3 

 

1 th. 12  

 

4 

 

2  

 

5 

 

3  

 

6 

 

4  

 

7 

 

5  

 

8 

 

6  

 

9 

 

7  

 

10 

 

8  

 

11 

 

9  

 

12 

 

10  

 

13 

 

11  

 

14 

 

12  

 

15 

 

13  

 

16 

 

14  

 

17 

 

15  

 

18 

 

16  

 

19 

 

17  

 

20 

 

18  

 

21 

 

19  

 

22 

 

20  

 

23 

 

21  

 

24 

 

22  

 

25 

 

23  

 

26 
AUSTRALIA 

DAY 
Lễ đƣa Chƣ 
Thánh (T.lễ) 

24  

 

27 

 

25  

 

28 

 

26  

 

29 

 

27  

 

30 

 

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2022 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Tân Sửu & Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Nhaâm Daàn traøn 

ñaày hoàng aân cuûa Ñöùc Chí 

Toân, Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc 

Ñaáng Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 

29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 1 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

29 th. 12  

 

1 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

2 

 

2  

 

3 

 

3  

 

4 

 

4  

 

5 

 

5  

 

6 

 

6  

 

7 

 

7  

 

8 

 

8  

 

9 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

10 

 

10  

 

11 

 

11  

 

12 

 

12  

 

13 

 

13  

 

14 

 

14  

 

15 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

16 

 

16  

 

17 

 

17  

 

18 

 

18  

 

19 

 

19  

 

20 

 

20  

 

21 

 

21  

 

22 

 

22  

 

23 

 

23  

 

24 

 

24  

 

25 

 

25  

 

26 

 

26  

 

27 

 

27  

 

28 

 

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2022 
Tháng Giêng (đủ) / Tháng Hai (thiếu) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 

… … …Thiếp lấy làm hân hạnh đƣợc 

trông thấy sự hành đạo của chƣ đạo 

muội từ đây khá chung hiệp nhau mà lo 

dìu dắt đàn sau bƣớc tới; nhiều đạo 

muội chẳng để trọn lòng về nền Ðạo, 

phải rán công thêm nữa đặng làm cho 

đáng nét yêu dấu của Ðấng Chí Tôn 

cho nở mày khách quần thoa. Ngày giờ 

nhặt thúc, nếu diên trì thì bƣớc đƣờng 

sau khó theo dấu. Thiếp để lời mừng 

chƣ đạo muội, khá chịu nhọc mà làm 

cho trách nhậm hoàn toàn; ấy là điều 

Thiếp trông mong nơi các đạo muội 

vậy.  

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 75 
Tháng 02-1927 (âl. tháng 1-Ðinh Mão)  

 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

1 

 

29 th. 1  

 

2 

 

30  

 

3 

 

1 th. 2  

 

4 

 

2  

 

5 

 

3  

 

6 

 

4  

 

7 

Labour Day 
(WA) 

5  

 

8 

Lễ Hai Bà 
Trƣng 

6  

 

9 

 

7  

 

10 

 

8  

 

11 

 

9  

 

12 

 

10  

 

13 

 

11  

 

14 
Canberra Day (ACT) 
Adelaide Cup Day 

(SA) 
Eight Hours Day 

(TAS) 
Labour Day (VIC) 

12  

 

15 

 

13  

 

16 

 

14  

 

17 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15  

 

18 

 

16  

 

19 

 

17  

 

20 

 

18  

 

21 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

22 

 

20  

 

23 

 

21  

 

24 

 

22  

 

25 

 

23  

 

26 

 

24  

 

27 

 

25  

 

28 

 

26  

 

29 

 

27  

 

30 

 

29  

 

31 

 

29  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2022 
Tháng Ba (đủ)  

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 
... ... ... 

Hồi em còn ở thế, sức giận của em đến 

đỗi, nếu em đƣợc thiêng liêng vị tức cấp, 

thì có lẽ cây quạt của em đã đƣa họ trụm 

vào phong đô không sót một ai. Nhƣng 

chừng bỏ xác phàm, đƣợc nhãn huệ quang 

rồi, em lại thƣơng đau, thƣơng đớn, dƣờng 

nhƣ sợ cho họ sái đƣờng lạc nẻo, thì phải 

mất một bạn thiêng liêng rất quí trọng vậy, 

thành thử phải dìu dắt chiều theo tâm 

phàm họ cao thấp mà sửa từ bƣớc, độ từ 

chặng. Mà nếu rủi dìu họ không đƣợc, thì 

phải tận tụy với trách nhiệm làm thế nào 

cho họ đừng sa đọa phong đô để cầu với 

Tam Giáo Tòa, cho tái kiếp mà chuộc căn 

quả. 

Thế, anh có vì việc nhỏ nhen vô vị mà nỡ 

ngó Ðạo chinh nghiêng à!  

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2-Bài 84 

(Ngày 15-7-Giáp Tuất (1934). 
 

1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 
(Tiểu lễ) 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

2 

 

2  

 

3 

 

3  

 

4 

 

4  

 

5 

 

5  

 

6 

 

6  

 

7 

 

7  

 

8 

 

8  

 

9 

 

9  

 

10 

Quốc Tổ 
Hùng Vƣơng 

10  

 

11 

 

11  

 

12 

 

12  

 

13 

 

13  

 

14 

 

14  

 

15 

Easter 
Good Friday 

15  

 

16 

 

16  

 

17 

 

17  

 

18 

Easter Monday 

18  

 

19 

Easter Tuesday 
(TAS) 

19  

 

20 

 

20  

 

21 

 

21  

 

22 

 

22  

 

23 

 

23  

 

24 

 

24  

 

25 

ANZAC DAY 

25  

 

26 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

27 

 

27  

 

28 

 

28  

 

29 

 

29  

 

30 

 

30  

 

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2022 
Tháng Tư (thiếu) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 
... ... ... Hội Thánh có hai Cơ Quan: Hành 

Chánh và Phước Thiện thường tương 

khắc nhau, song chưa tìm chơn lý để 

hòa nhau, ngày nào chưa hòa nhau là 

còn thất sách, bất lực thì không thi thố 

phận sự trọng yếu cho ra thiệt tướng 

được. 

Mấy em cũng dƣ biết Ðạo Cao Ðài sản 

xuất có một Chơn Lý tối cao, tối trọng nên 

đời buổi nầy khao khát đợi chờ nhƣ hạn 

trông mƣa, những kẻ tội tình trong bể khổ 

khát khao đợi giọt Cam Lồ của Ðức Chí 

Tôn chan rƣới cho bớt sự đau thảm. Ðức 

Chí Tôn đến tạo Ðạo giải khổ tâm hồn cả 

con cái của Ngài, Ðức Chí Tôn lại tạo ra 

hình ảnh Thánh Thể của Ngài, mƣợn tay 

các em và các bạn làm hình thể của Ngài, 

giải khổ cho đời về phần xác.... ... ... 

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP 
Q.1-Bài 08  

 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

1 th. 4  

 

2 

Labour Day 
(QLD)  

May Day (NT) 

2  

 

3 

 

3  

 

4 

 

4  

 

5 

 

5  

 

6 

 

6  

 

7 

 

7  

 

8 
Vía Đức Phật 

Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện 
Mothers’ Day 

8  

 

9 

 

9  

 

10 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

11 

 

11  

 

12 

 

12  

 

13 

 

13  

 

14 

 

14  

 

15 

 

15  

 

16 

 

16  

 

17 

 

17  

 

18 

 

18  

 

19 

 

19  

 

20 

 

20  

 

21 

 

21  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

22  

 

23 

 

23  

 

24 

 

24  

 

25 

 

25  

 

26 

 

26  

 

27 

 

27  

 

28 

 

28  

 

29 

 

29  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2022 
Tháng Năm (đủ) / Tháng Sáu (đủ) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 
 

Luyện thân, luyện trí 

Ẩm thực tinh khiết. 

Tƣ tƣởng tinh khiết. 

Tín ngƣỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn và Phật 
Mẫu. 

Thƣơng yêu vô tận. 

Ấy là chìa khóa mở cửa BÁT QUÁI ĐÀI tại 
thế nầy. 

 

Trích từ “Phương Luyện Kỷ” 

của PHẠM HỘ PHÁP 

 
 

 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 5 

Reconciliation 
Day (ACT) 

1 th. 5  

 

31 th. 5 

 

2  

 

1 

 

3  

 

2 

 

4  

 

3 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

4 

 

6  

 

5 

 

7  

 

6 

Western 
Australia Day 

(WA) 

8  

 

7 

 

9  

 

8 

 

10  

 

9 

 

11  

 

10 

 

12  

 

11 

 

13  

 

12 

 

14  

 

13 

Queen’s 
Birthday  

(ex. QLD & WA) 

15  

 

14 

 

16  

 

15 

 

17  

 

16 

 

18  

 

17 

 

19  

 

18 

 

20  

 

19 

 

21  

 

20 

 

22  

 

21 

 

23  

 

22 

 

24  

 

23 

 

25  

 

24 

 

26  

 

25 

 

27  

 

26 

 

28  

 

27 

 

29  

 

28 

 

30  

 

29 

 

1 th. 6  

 

30 

 

2  

 

   



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2022 
Tháng Sáu (đủ) / Tháng Bảy (thiếu) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 
cứu khổ nâng nguy; Ðời thì dụng tiết tháo 

anh hùng, trung cang nghĩa khí. 

Trải thân hữu dụng để phục vụ cho Ðạo và 

nhân sanh hay lấy chí anh phong để phụng 

sự quốc gia, giữ gìn biên cƣơng lãnh thổ, 

khi nợ trần giũ sạch, nhục thể trả lại cho 

lòng đất thì dù Ðạo hay Ðời, những linh 

hồn bất diệt cũng đều đƣợc hƣởng sự ban 

thƣởng Thiêng Liêng, qui hồi cựu vị trong 

cõi Thần Thánh Tiên Phật.  

Cái gƣơng của Ðức Quan Thánh Ðế Quân 

ngày nay đắc phong Phật vị và Ðức Trình 

Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm tức là Ðức 

Thanh Sơn đƣợc đứng vào hàng Tiên vị đã 

chứng cho chúng ta thấy sự công bình của 

Ðấng Chí Tôn cầm quyền thƣởng phạt. 

Trích từ: TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO  
CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH 

(Lễ Khánh Thành Vuông Rào BÁO QUỐC TỪ)  
 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

3 th. 6  

 

2 

 

4  

 

3 

 

5  

 

4 

 

6  

 

5 

 

7  

 

6 

 

8  

 

7 

 

9  

 

8 

 

10  

 

9 

 

11  

 

10 

 

12  

 

11 

 

13  

 

12 

 

14  

 

13 

 

15  

 

14 

 

16  

 

15 

 

17  

 

16 

 

18  

 

17 

 

19  

 

18 

 

20  

 

19 

 

21  

 

20 

 

22  

 

21 

 

23  

 

22 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

23 

 

25  

 

24 

 

26  

 

25 

 

27  

 

26 

 

28  

 

27 

 

29  

 

28 

 

30  

 

29 

 

1 th. 7  

 

30 

 

2  

 

31 

 

3  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2022 
Tháng Bảy (thiếu) / Tháng Tám (đủ) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 
là ngày cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. 

Đêm nay, đêm Rằm Trung Nguơn, ấy là 

ngày kỷ niệm và cầu nguyện cho các đẳng 

linh hồn. Bần Đạo có dịp thuyết rằng, 

không có cô hồn, chỉ có các đẳng linh hồn 

mà thôi, chứ cô hồn không có nữa. 

.... ... ... 

Luật thiên nhiên kia buộc mỗi cá nhân ta 

đã đến nơi mặt địa cầu này có định số 

không phải ai đến cũng đặng, quả căn kiếp 

số đời đời có mực thƣớc, nhƣ chúng ta đã 

ngó thấy mặt địa cầu này quá nhiều nhơn 

số, quyền thiêng liêng kia định cho nó có 

mực thƣớc có khuôn luật đặng định cho nó 

ở hay là đi, bởi vì thân phàm của chúng ta 

bị quả kiếp nơi trái địa cầu này, là trái địa 

cầu tồi tệ khổ não.... ... ... 

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP  
Q.5-Bài 23  

 

15-7 âl. Lễ Trung Nguơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

Picnic Day 
(NT) 

4 th. 7  

 

2 

 

5  

 

3 

 

6  

 

4 

 

7  

 

5 

 

8  

 

6 

 

9  

 

7 

 

10  

 

8 

 

11  

 

9 

 

12  

 

10 

 

13  

 

11 

 

14  

 

12 
Lễ Trung Nguơn 

(Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

13 

 

16  

 

14 

 

17  

 

15 

 

18  

 

16 

 

19  

 

17 

 

20  

 

18 

 

21  

 

19 

 

22  

 

20 

 

23  

 

21 

 

24  

 

22 

 

25  

 

23 

 

26  

 

24 

 

27  

 

25 

 

28  

 

26 

 

29  

 

27 

 

1 th. 8  

 

28 

 

2  

 

28 

 

3  

 

30 

 

4  

 

31 

 

5  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2022 
Tháng Tám (đủ) / Tháng Chín (thiếu) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 
Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (dl. 01-09-1925) 

... ... ... 

Ba ông vọng bàn cầu khẩn thắp hƣơng 

thơm từ 10 giờ đêm tới giờ Tý, xông trầm 

hƣơng thành tâm cầu quý cô lối năm phút 

thì có bốn cô giáng cho một bài thơ dƣới 

đây: 

Im lìm cây cỏ vẫn in màu, 
Mờ mệt vƣờn xuân điểm sắc thu. 
Gió dậy xao trời mây cuốn ngọc, 
Sƣơng lồng ƣớt đất liễu đeo châu. 
Ngựa vàng ruổi gió thoi đƣa sáng, 
Thỏ ngọc trau gƣơng đậm vẻ làu. 
Non nƣớc đìu hiu xuân vắng chúa, 
Nhìn quê cảnh úa giục cơn sầu. 

Lục Nương 

Trích từ ÐẠO SỬ Quyển I  
(ÐẠO SỬ XÂY BÀN Năm Ất Sửu - 1925) 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

6 th. 8  

 

2 

 

7  

 

3 

 

8  

 

4 

Fathers’ Day 
(AUS) 

9  

 

5 

 

10  

 

6 

 

11  

 

7 

 

12  

 

8 

 

13  

 

9 

 

14  

 

10 

Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

11 

 

16  

 

12 

 

17  

 

13 

Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ) 

18  

 

14 

 

19  

 

15 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo 

20  

 

16 

 

21  

 

17 

 

22  

 

18 

 

23  

 

19 

 

24  

 

20 

 

25  

 

21 

 

26  

 

22 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

23 

 

28  

 

24 

 

29  

 

25 

 

30  

 

26 

Queen’s 
Birthday (WA) 

1 th. 9  

 

27 

 

2  

 

28 

 

3  

 

29 

 

4  

 

30 

 

5  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2022 
Tháng Chín (thiếu) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 
THẾ LUẬT 

Ngƣời đƣợc nhập môn hành đạo phải tuân y 

Thế Luật nhƣ sau nầy: 

Ðiều Thứ Hai Mươi: 

• Kể từ ngày ban hành luật này, ngƣời bổn 

đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát 

sanh, hại vật; chẳng đƣợc làm nghề gì mà 

tồi phong bại tục; chẳng đƣợc soạn hay là 

ấn hành những truyện phong tình, huê 

nguyệt, không đặng buôn bán các thứ 

rựơu mạnh và á phiện là vật độc làm cho 

giảm chất con ngƣời.  

• Ngƣời nào đã lầm lỡ rồi, hãy kiếm thế mà 

giải nghệ.  

Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt: 

• Ngƣời bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy 

phận tùy dƣơn, cũng nên dùng đồ vải bô 

và giảm bớt hàng lụa.  

Trích từ “TÂN LUẬT” 
Phần Thế Luật 

 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

6 th. 9  

 

2 

 

7  

 

3 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
Queen’s Birthday 

(QLD) 

8  

 

4 

 

9  

 

5 

 

10  

 

6 

 

11  

 

7 

 

12  

 

8 

 

13  

 

9 

 

14  

 

10 

 

15  

 

11 

 

16  

 

12 

 

17  

 

13 

 

18  

 

14 

 

19  

 

15 

 

20  

 

16 

 

21  

 

17 

 

22  

 

18 

 

23  

 

19 

 

24  

 

20 

 

25  

 

21 

 

26  

 

22 

 

27  

 

23 

 

28  

 

24 

 

29  

 

25 

 

1 th. 10  

 

26 

 

2  

 

27 

 

3  

 

28 

 

4  

 

29 

 

5  

 

30 

 

6  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2022 
Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (thiếu) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 & 98 

  

 

 

Các con chớ nên phiền hà; chuyện Thánh 

Thất xảy ra, ấy cũng một bƣớc trắc trở 

trong đƣờng Ðạo của Thầy. Thầy còn phải 

đau lòng thay, nhƣng cũng là nơi Thiên Cơ 

vậy; Thầy hằng biết công của các con, 

nhƣng Thầy phải cực lòng chìu ý của 

mỗi đứa mà xây đắp nền Ðạo, vì vậy mà 

nhiều sự xảy ra đều do nơi tâm chí của 

nhiều đứa. Thầy hằng dùng tâm chí của 

các con mà bố mọi điều thiết yếu trong 

việc đạo đức. Sự xảy ra nơi Thánh Thất, 

tuy là nơi mối Ðạo chậm trễ, nhƣng cũng 

do nơi lòng tà vạy của nhiều đứa mà ra, vì 

tâm trung chánh đáng thì là làm cốt cho 

Tiên Thánh; còn tâm chí vạy tà là chỗ của 

tà quái xung nhập.... ... ...  

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 46 
(Từ Lâm Tự, 18-10-Bính Dần, Thứ ba, 23-11-1926) 

 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Nguơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 10 

 

7 th. 10  

 

1 

Melbourne Cup 
(VIC) 

8  

 

2 

 

9  

 

3 

 

10  

 

4 

 

11  

 

5 

 

12  

 

6 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

7 

 

14  

 

8 
Lễ Hạ Nguơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

9 

 

16  

 

10 

 

17  

 

11 

 

18  

 

12 

 

19  

 

13 

 

20  

 

14 

 

21  

 

15 

 

22  

 

16 

 

23  

 

17 

 

24  

 

18 

 

25  

 

19 

 

26  

 

20 

 

27  

 

21 

 

28  

 

22 

 

29  

 

23 

 

30  

 

24 

 

1 th. 11  

 

25 

 

2  

 

26 

 

3  

 

27 

 

4  

 

28 

 

5  

 

29 

 

6  

 

30 

 

7  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2022 
Tháng Mười Một (thiếu) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 
 

Lợi bỏ, 

Không lo, 

Cƣớp to, 

Giựt nhỏ. 

Trƣờng thƣơng lấp ló ít ngƣời, 

Nơi tay dị chủng nhƣ Trời nắng mƣa. 

Quốc dân ăn thẩy uống thừa, 

Khôn ngăn bán lận khó ngừa buôn gian. 

Cửa Sàigòn tính bán áp chế nội hàng, 

Gạo bắp chở ngoại bang  

giành phần xuất cảng. 

Dùng mƣu phản gián Nam Bang, 

Ðoạt thâu cho sạch vàng ngàn bạc muôn. 

Nọc ăn máu nƣớc thúi ruồng, 

Khô khan lạc khí hao mòn hồn tinh. 

Tính toán vốn lời mình,  

đừng chịu làm thinh e lỗ vốn.  

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)”  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU 

 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

8 th. 11  

 

2 

 
 
 

9  

 

3 

 

10  

 

4 

 

11  

 

5 

 

12  

 

6 

 

13  

 

7 

 

14  

 

8 

 

15  

 

9 

 

16  

 

10 

 

17  

 

11 

 

18  

 

12 

 

19  

 

13 

 

20  

 

14 

 

21  

 

15 

 

22  

 

16 

 

23  

 

17 

 

24  

 

18 

 

25  

 

19 

 

26  

 

20 

 

27  

 

21 

 

28  

 

22 

 

29  

 

23 

 

1 th. 12  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 

2  

 

25 

Christmas day 

3  

 

26 

Boxing day 
Proclamation 

Day (SA) 

4  

 

27 

 

5  

 

28 

 

6  

 

29 

 

7  

 

30 

 

8  

 

31 

 

9  

 

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2023 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Nhâm Dần & Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 

Đại Từ-Phụ xin thƣơng khai khiếu,  

Giúp trẻ thơ học hiểu văn-từ. 

Gần điều nên, lánh lẽ hƣ, 

Nƣơng gƣơm thần huệ đặng trừ nghiệt căn. 

Dò đƣờng Thánh khó khăn chẳng nại, 

Tùng khuôn hồng nhỏ dại lớn khôn. 

Buộc yêu thƣơng bạn đồng môn, 

Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm. 

Nguyện tam-cang gìn tâm trọn đạo, 

Nguyện ngũ-thƣờng hiếu thảo làm khuôn. 

Nguyện nên hƣơng hỏa tông đƣờng, 

Nguyện thƣơng lê-thứ trong trƣờng công 

danh. 

Trích từ “KINH VÀO HỌC” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

10 th. 12  

 

2 

 

11  

 

3 

 

12  

 

4 

 

13  

 

5 

 

14  

 

6 

 

15  

 

7 

 

16  

 

8 

 

17  

 

9 

 

18  

 

10 

 

19  

 

11 

 

20  

 

12 

 

21  

 

13 

 

22  

 

14 

 

23  

 

15 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

16 

 

25  

 

17 

 

26  

 

18 

 

27  

 

19 

 

28  

 

20 

 

29  

 

21 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

22 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

23 

 

2  

 

24 

 

3  

 

25 

 

4  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

 

5  

 

27 

 

6  

 

28 

 

7  

 

29 

 

8  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập bát niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2023 
Tháng Giêng (thiếu) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Quý Mão 
Đạo lịch năm thứ 98 

  

 

 

Nghĩa lý chữ Đạo rất cao siêu, khó mà giải 

rõ đƣợc, vì Đạo không có hình trạng nhƣ 

các sự vật ở thế gian. 

Đức Thích Ca gọi Đạo là Chơn Nhƣ, là 

Phật Tánh, là Bồ Đề. 

Đức Lão Tử gọi Đạo là Cốc Thần, là nguồn 

sanh ra Vũ Trụ vạn vật. 

Đức Khổng Tử gọi Đạo là Thái Cực, là 

Thiên lý. 

Danh từ tuy khác nhau, chớ tựu trung điều 

chỉ cái nguồn cội của Càn Khôn Vũ Trụ và 

Vạn Vật. Cái nguồn cội ấy khi còn bất động 

gọi là Đạo. Còn khi đã động mà chuyển 

hóa thì gọi là Đấng Tạo Hóa, là Thƣợng 

Đế, là Trời vậy.  

Trích từ: ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG 
Tài liệu huấn luyện chức sắc 

phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958) 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 1 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9 th. 1  

 

31 th. 1 

 

10  

 

1 

 

11  

 

2 

 

12  

 

3 

 

13  

 

4 

 

14  

 

5 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

6 

 

16  

 

7 

 

17  

 

8 

 

18  

 

9 

 

19  

 

10 

 

20  

 

11 

 

21  

 

12 

 

22  

 

13 

 

23  

 

14 

 

24  

 

15 

 

25  

 

16 

 

26  

 

17 

 

27  

 

18 

 

28  

 

19 

 

29  

 

20 

 

1 th. 2  

 

21 

 

2  

 

22 

 

3  

 

23 

 

4  

 

24 

 

5  

 

25 

 

6  

 

26 

 

7  

 

27 

 

8  

 

28 

 

9  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Nguơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Nguơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Nguơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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